	DANH SÁCH TỔ 1 
	
	
	
	

	HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ LẦN I NĂM HỌC 2012-2013


	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	LỚP
	ĐIỂM
	X.LOẠI

	1
	Đặng Trần Bảo Trung
	Khoa A
	ĐH28NH01
	7,5
	Khá

	2
	Nguyễn Dương Hoàng Đăng Khoa
	Khoa D
	CĐ25NH05
	8,4
	Giỏi

	3
	Trần Hải Đăng
	Khoa QT
	ĐH27QT03
	6,5
	TB.K

	4
	Lâm Hoàng An
	Khoa B
	ĐH28KT01
	7,5
	Khá

	5
	Phạm Văn Tuân
	Khoa HT
	ĐH28HT01
	7,5
	Khá

	6
	Phạm Hồng Linh
	Khoa AV
	ĐH27AV01
	6,8
	TB.K

	7
	Nguyễn Thị Tặng
	Khoa D
	CĐ25NH05
	8,1
	Giỏi

	8
	Huỳnh Thị Thanh Hiền
	Khoa AV
	ĐH28AV02
	8,3
	Giỏi

	9
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Khoa QT
	ĐH28QT02
	8,2
	Giỏi

	10
	Lê Uyên Phương
	Khoa B
	ĐH28KT01
	7,7
	Khá

	11
	Trần Thị Trúc Mi
	CLB Dân ca
	ĐH26A4
	8,3
	Giỏi

	12
	Trần Thị Thu Hậu
	CLB Nữ sinh
	ĐH27NH12
	8,4
	Giỏi

	13
	Phan Thị Lan Anh
	CLB Phát thanh
	ĐH27AV03
	7,4
	Khá

	14
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Khoa B
	ĐH27KT05
	8,5
	Giỏi

	15
	Nguyễn Thị Hòa
	Khoa C
	CĐ26NH02
	6,8
	TB.K

	16
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	CLB Mầm Xanh
	ĐH27KT05
	8,5
	Giỏi

	17
	Trần Ngọc Bảo Châu
	Khoa A
	ĐH28NH01
	8,3
	Giỏi
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	HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ LẦN I NĂM HỌC 2012-2013
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	LỚP
	ĐIỂM
	X.LOẠI

	1
	Nguyễn Thanh Hải
	Khoa A
	ĐH27NH07
	6,0
	TB.K

	2
	Nguyễn Huỳnh Thùy Nhiên
	Khoa D
	ĐH27NH06
	7,5
	Khá

	3
	Cao Văn Tài
	Khoa QT
	ĐH27QT02
	8,5
	Giỏi

	4
	Lê Bình Phương
	Khoa B
	ĐH28KT01
	7,0
	Khá

	5
	Trần Văn Vương
	Khoa C
	CĐ26NH02
	5,7
	TB

	6
	Trương Ngọc Duy
	Khoa HT
	ĐH28HT01
	7,1
	Khá

	7
	Phù Quốc Tuấn
	Khoa AV
	ĐH27AV03
	7,4
	Khá

	8
	Võ Thanh Trúc
	Khoa A
	ĐH27NH08
	7,8
	Khá

	9
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Khoa A
	ĐH28NH03
	7,3
	Khá

	10
	Quảng Thị Thuận An
	Khoa AV
	ĐH28AV01
	7,9
	Khá

	11
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Khoa QT
	ĐH28QT02
	7,6
	Khá

	12
	Lê Thị Loan
	Khoa B
	ĐH28KT04
	6,3
	TB.K

	13
	Trần Trọng Đạo
	CLB Bóng đá
	ĐH27NH06
	7,1
	Khá

	14
	Trần Thị Thu Thảo
	CLB Phát thanh
	ĐH27KT03
	8,3
	Giỏi

	15
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Khoa A
	ĐH26A5
	7,8
	Khá

	16
	Trần Diên Chí
	Khoa AV
	BCH HSV
	7,5
	Khá

	17
	Nguyễn Phạm Ánh Diệp
	Khoa B
	ĐH27KT03
	8,3
	Giỏi

	18
	Nguyễn Hào Sang
	Khoa C
	ĐH28NH05
	8,1
	Giỏi

	19
	Nguyễn Thị Hải Anh
	CLB Vovinam
	CĐ25NH05
	8,5
	Giỏi

	20
	Phạm Thị Ngọc Hân
	Khoa QT
	ĐH28QT01
	7,3
	Khá
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	LỚP
	ĐIỂM
	X.LOẠI

	1
	Lê Thị Mỹ Trinh
	Khoa A
	CĐ26NH01
	6,5
	TB.K

	2
	Doanh Thiên Nghĩa
	Khoa D
	ĐH28NH06
	8,2
	Giỏi

	3
	Lê Thái Định
	Khoa QT
	ĐH26MAR2
	6,3
	TB.K

	4
	Đặng Lê Hoàng Tiến
	Khoa C
	ĐH28NH04
	7,0
	Khá

	5
	Ao Thị An Sương
	Khoa HT
	ĐH28HT01
	8,5
	Giỏi

	6
	Lê Sỹ Hoàng
	Khoa A
	ĐH27NH13
	8,5
	Giỏi

	7
	Đặng Thị Phương
	Khoa A
	ĐH28NH02
	7,9
	Khá

	8
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	Khoa AV
	ĐH28AV02
	7,9
	Khá

	9
	Nguyễn Thị Bích Phương
	Khoa B
	ĐH28KT04
	8,1
	Giỏi

	10
	Bùi Ngọc Thiện
	CLB Bóng đá
	ĐH28NH02
	7,2
	Khá

	11
	Phan Quỳnh Trang
	CLB Sife
	ĐH27NH06
	8,3
	Giỏi

	12
	Phạm Đăng Thái
	Khoa A
	ĐH26A5
	8,1
	Giỏi

	13
	Trần Đức Lĩnh
	Khoa B
	ĐH27KT01
	8,3
	Giỏi

	14
	Trần Minh Vương
	Khoa C
	ĐH28NH04
	7,9
	Khá

	15
	Trần Thị Ngọc Bích
	CLB TSTB
	ĐH28NH05
	7,5
	Khá

	16
	Nguyễn Hữu Hà
	Khoa D
	ĐH28NH06
	9,7
	X.S

	17
	Nguyễn Xuân Hương
	Khoa A
	ĐH28NH03
	7,0
	Khá
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	HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ LẦN I NĂM HỌC 2012-2013
	

	

	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	LỚP
	ĐIỂM
	X.LOẠI

	1
	Hà Tiến Đạt
	Khoa A
	ĐH28NH05
	8,2
	Giỏi

	2
	Nguyễn Cảnh Bảo Trân
	Khoa D
	ĐH28NH06
	7,8
	Khá

	3
	Võ Thị Thanh Lâm
	Khoa QT
	ĐH26MAR2
	8,5
	Giỏi

	4
	Nguyễn Quang Sang
	Khoa C
	ĐH27NH08
	8,1
	Giỏi

	5
	Vũ Thị Minh Ngọc
	Khoa HT
	ĐH28HT02
	6,9
	TB.K

	6
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Khoa C
	CĐ25NH04
	8,3
	Giỏi

	7
	Hứa Minh Ngọc
	Khoa A
	ĐH27NH11
	7,5
	Khá

	8
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Khoa D
	ĐH28NH06
	9,0
	X.S

	9
	Đinh Thị Thùy Thanh
	Khoa QT
	ĐH28QT01
	8,0
	Giỏi

	10
	Bùi Thị Chúc Phương
	Khoa B
	ĐH28KT02
	6,0
	TB.K

	11
	Nguyễn Việt Quốc Cường
	CLB Bóng đá
	ĐH27KT05
	6,8
	TB.K

	12
	Nguyễn Khánh Vương
	CLB Phát thanh
	ĐH27NH09
	6,5
	TB.K

	13
	Võ Văn Hổ
	Khoa A
	ĐH26A5
	6,5
	TB.K

	14
	Đào Thị Hà
	Khoa D
	ĐH28NH07
	7,5
	Khá

	15
	Nguyễn Mai Bích Thục
	Khoa QT
	ĐH28QT01
	6,9
	TB.K

	16
	Đinh Ngọc Huyền
	Khoa D
	ĐH27NH06
	9,5
	X.S

	17
	Hoàng Huy Thông
	Khoa C
	ĐH28NH04
	7,2
	Khá

	18
	Nguyễn Viết Thịnh
	BCH HSV
	ĐH26HT01
	7,5
	Khá

	19
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Ban TTTT
	ĐH27NH06
	9,3
	X.S

	20
	Trần Thị Kiều Trinh
	Khoa AV
	ĐH28AV01
	6,7
	TB.K
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	LỚP
	ĐIỂM
	X.LOẠI

	1
	Trần Thị Ngọc Hiền
	Khoa D
	ĐH28NH07
	8,7
	Giỏi

	2
	Trần Thi Ngọc Trang
	Khoa QT
	ĐH26QT02
	9,3
	X.S

	3
	Trần Hồng Nhi
	Khoa B
	ĐH28KT03
	8,0
	Giỏi

	4
	Trần Bảo Tín
	Khoa A
	ĐH27NH13
	8,8
	Giỏi

	5
	Nguyễn Kì Mỹ Duyên
	Khoa HT
	ĐH28HT02
	8,2
	Giỏi

	6
	Nguyễn Lê Duy Tân
	Khoa AV
	ĐH27AV01
	8,5
	Giỏi

	7
	Nguyễn Thị Hải Nhi
	Khoa A
	ĐH26A3
	8,8
	Giỏi

	8
	Phạm Hồng Tú Uyên
	Khoa D
	CĐ26NH03
	8,0
	Giỏi

	9
	Trần Tân Hải
	Khoa AV
	ĐH28AV02
	8,1
	Giỏi

	10
	Trần Anh Thư
	Khoa QT
	ĐH28QT01
	8,6
	Giỏi

	11
	Trương Thị Thu Hiền
	Khoa B
	ĐH28KT02
	7,8
	Khá

	12
	Phạm Duy Thịnh
	CLB Bóng đá
	ĐH28QT02
	7,7
	Khá

	13
	Trịnh Hoàng Yến
	CLB Nữ sinh
	ĐH27NH02
	8,7
	Giỏi

	14
	Võ Thị Minh Hạ
	Khoa A
	ĐH26A5
	8,3
	Giỏi

	15
	Mai Minh Thiện
	Khoa C
	ĐH28NH05
	8,5
	Giỏi

	16
	Trương Xuân Trường
	Khoa QT
	ĐH27QT01
	5,5
	TB

	17
	Hồ Trần Ngọc Minh Kha
	Khoa C
	CĐ26NH02
	6,6
	TB.K

	18
	Thái Thị Ngọc Quý
	Khoa A
	ĐH28NH03
	8,0
	Giỏi

	19
	Nguyễn Thị Ngân Hà
	BCH HSV
	ĐH27KT04
	8,5
	Giỏi

	20
	Vương Sỹ Đức
	Khoa C
	CĐ25NH04
	7,9
	Khá

	21
	Hồ Bích Vân
	CLB Nữ sinh
	ĐH27AV03
	8,5
	Giỏi













	DANH SÁCH TỔ 6
	
	
	
	

	HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ LẦN I NĂM HỌC 2012-2013
	

	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	LỚP
	ĐIỂM
	X.LOẠI

	1
	Lương Hoài Thương
	Khoa A
	ĐH26A1
	6,2
	TB.K

	2
	Lư Thị Khánh Linh
	Khoa D
	ĐH28NH07
	6,1
	TB.K

	3
	Nguyễn Thị Hải Lý
	Khoa B
	ĐH28KT04
	6,5
	TB.K

	4
	Nguyễn Ái Bảo Ngọc
	BCH HSV
	ĐH27QT03
	7,3
	Khá

	5
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	Khoa HT
	ĐH28HT02
	6,0
	TB.K

	6
	Nguyễn Trúc Ly
	Khoa AV
	ĐH28AV02
	7,1
	Khá

	7
	Trịnh Quốc Quang
	Khoa A
	ĐH27NH11
	7,3 
	 Khá

	8
	Phạm Phương Uyên
	Khoa D
	CĐ26NH03
	6,4
	TB.K

	9
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Khoa QT
	ĐH28QT01
	6,7
	TB.K

	10
	Nguyễn Thị Hằng Thiên
	Khoa B
	ĐH28KT02
	6,3
	TB.K

	11
	Phan Hoàng Kha
	CLB VOVINAM
	ĐH26KT05
	7,0
	Khá

	12
	Lê Thị Khá
	Khoa A
	ĐH26A5
	7,1
	Khá

	13
	Vũ Quỳnh Giao
	Khoa D
	ĐH27NH10
	7,0
	Khá

	14
	Châu Trung Hiếu
	Khoa C
	ĐH28NH05
	6,0
	TB.K

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	CLB Harmonica
	ĐH28NH04
	5,1
	TB

	16
	Trần Mỹ Nhung
	Khoa A
	CĐ26NH01
	5,9
	TB

	17
	Nguyễn Đức Hải
	Khoa A
	ĐH27NH13
	6,9
	TB.K

	18
	Lê Mai Anh
	Khoa A
	ĐH28NH03
	5,0
	TB
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	LỚP
	ĐIỂM
	X.LOẠI

	1
	Lại Huy Thục
	Khoa A
	ĐH26A5
	8,5
	Giỏi

	2
	Phạm Vân Anh
	Khoa A
	ĐH26A3
	7,0
	Khá

	3
	Trần Như Vĩnh Thọ
	Khoa QT
	ĐH28QT02
	6,5
	TB.K

	4
	Tạ Thị Mai Lâm
	CLB TSTB
	ĐH27KT03
	8,4
	Giỏi

	5
	Đỗ Thị Vân Hà
	Khoa C
	ĐH28NH05
	7,3
	Khá

	6
	Vương Khánh Ngọc
	Khoa AV
	ĐH28AV02
	8,0
	Giỏi

	7
	Đoàn Khánh Hoàng
	Khoa A
	CĐ25NH01
	9,5
	X.S

	8
	Đỗ Thùy Linh
	Khoa D
	CĐ26NH03
	7,8
	Khá

	9
	Phó Biểu Đăng
	Khoa C
	 
	5,3
	TB

	10
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt
	Khoa B
	ĐH27KT04
	7,2
	Khá

	11
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	CLB Nữ sinh
	ĐH28NH05
	7,8
	Khá

	12
	Nguyễn Thị Thu Vân
	CLB SIFE
	ĐH27NH02
	7,8
	Khá

	13
	Nguyễn Thị Bích Nương
	Khoa A
	ĐH28NH01
	8,1
	Giỏi

	14
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Khoa C
	ĐH27NH04
	7,7
	Khá

	15
	Trần Hữu Tâm
	CLB Vovinam
	ĐH27QT01
	7,5
	Khá

	16
	Lê Quốc Đăng
	CLB Harmonica
	ĐH27QT01
	7,7
	Khá

	17
	Đào Mỹ Loan
	Khoa A
	ĐH26A4
	8,3
	Giỏi



